NGUYỄN XUÂN ÔN (1825 - 1889) hiệu Ngọc Đường, Hiến Đình, Lương Giang, (sau khi đỗ tiến sĩ, dân thường gọi cụ là Nghè Ôn, Nghè Cồn Sắt); sĩ phu yêu nước chống Pháp, nhà thơ, nhà văn.
	NXÔ quê làng Quần Phương, xã Lương Điền, tổng Thái Xá, huyện Đông Thành (nay thuộc xã Diễn Thái, huyện Diễn Châu), tỉnh Nghệ An.
19 tuổi thi đỗ tú tài khoa thi Giáp Thìn (1844), đến năm 42 tuổi mới đỗ cử nhân khoa thi Đinh Mão (1867), bốn năm sau đỗ tiến sĩ vào khoa thi Tân Mùi (1871). Sau khi đỗ tiến sĩ, kết thúc tập sự, được bổ làm tri phủ Quảng Ninh (Quảng Bình), ít lâu sau đổi làm Đốc học Bình Định, rồi Ngự sử trong triều, rồi Án sát Bình Thuận, Án sát Quảng Ngãi, sau lại quay trở ra Huế giữ chức Biện lý bộ Hình. Bị cách chức năm 1883, NXÔ về quê tự tổ chức việc chống Pháp. Từ 1883 đến 1885, NXÔ ráo riết chuẩn bị khởi nghĩa tại quê nhà Nghệ An. Năm 1885, kinh thành Huế thất thủ, vua Hàm Nghi xuống chiếu Cần vương, NXÔ cùng một số văn thân sĩ phu trong vùng tập hợp tướng sĩ, kéo lên vùng núi Yên Thành (Nghệ An) lập căn cứ kháng chiến; bị thương hai lần, bị giặc bắt ngày 25.7.1887, bị giam giữ suốt gần ba năm. Năm 1889, vua Thành Thái lên thay Đồng Khánh, NXÔ được ân xá nhưng bị quản thúc ở Huế.
Sáng tác của NXÔ in dấu đậm nét ba chặng đường lớn của cuộc đời: thời đèn sách, thời ra làm quan và hoạt động khởi nghĩa, thời bị bắt giam cho đến lúc qua đời về cơ bản, thuộc hai loại hình là thơ và văn xuôi được tập hợp trong tập Ngọc Đường thi tập gồm 311 bài chữ Hán, 22 bài văn xuôi cùng một số câu đối. Thơ NXÔ được viết bằng cả chữ Hán và chữ Nôm dùng chủ yếu thể thất ngôn bát cú Đường luật, một số ít bài viết theo các thể thất ngôn tứ tuyệt, ngũ ngôn trường thiên. Ở loại hình văn xuôi, sử dụng các thể loại thuộc loại văn học chức năng như biểu, sớ, thư trình... 
Trước khi trở thành lãnh tụ Cần Vương, NXÔ đã nhiều lần dâng các bài tâu, các bản điều trần đề cập những vấn đề cấp bách cần làm để đánh giặc cứu nước. Tiêu biểu như: Bài tâu về việc trình bày mọi điều lợi hại thời bấy giờ (1879), Bài tâu xin kinh lý miền thượng du (1882), Bài tâu xin về quê nhà để tập hợp và vỗ về nhân dân (1882), Bài tâu điều trần các việc nên làm (1883), Bài tâu xin trình hoãn án kiện và trù tính thời sự (1883)... vạch rõ lòng tham và âm mưu của kẻ xâm lược, thể hiện mối lo âu về tình cảnh hiện tại của đất nước, chỉ rõ hạn chế yếu kém của quan lại, tự nhận trong đó có ông, đồng thời trình bày những kế hoạch cụ thể chống giặc đến cùng để giữ nước nhưng không phù hợp với chủ trương hòa nghị của triều đình Tự Đức; trong 11 năm làm quan NXÔ bị thuyên chuyển sáu lần, cuối cùng bị cách chức và bị bắt trở về quê nhà.
NXÔ vẫn tích cực chuẩn bị lực lượng, được Tôn Thất Thuyết - đại diện phái chủ chiến, lấy danh nghĩa vua Hàm Nghi mới lên ngôi cử người đến phong là An - Tĩnh hiệp đốc quân vụ đại thần, thống lĩnh nghĩa quân ở Nghệ An và Hà Tĩnh. NXÔ tiếp chiếu, liền cùng một số văn thân sĩ phu trong vùng như Trần Quang Diệm, Nguyễn Nguyên Thành, Lê Doãn Nhạ, Đinh Nhật Tân tập hợp tướng sĩ với con số ban đầu khoảng hai nghìn người, hầu hết là nông dân trai tráng, làm lễ tế cờ ở làng Quần Phương, rồi kéo lên vùng núi Yên Thành lập căn cứ kháng chiến. Thực dân Pháp biết được liền kéo quân vào chiếm đóng, đốt phá, chém giết... Nghĩa quân chống trả quyết liệt. Nhiều trận phục kích (ở Đồng Tháp, Tây Khê, Yên Lý...), trận tấn công (ở Thuận Nghĩa, Diễn Châu, Xã Đoài...), tấn công lớn (ở Thừa Sủng, Đồng Mờm, Đồng Nhơm...), trận đánh thọc sâu (tấn công chớp nhoáng đồn Pháp gần chợ Si vào cuối năm 1886) của nghĩa quân NXÔ đã gây cho giặc Pháp không ít thiệt hại. 
Trong chiến đấu với kẻ thù, NXÔ luôn nêu cao tinh thần tiên phong để làm gương, khích lệ quân lính, từng bị bắn bị thương hai lần. Trong thời gian dưỡng thương, do có tay sai chỉ điểm, quân Pháp đã ập đến bắt, NXÔ định tự sát nhưng không kịp, bị giam lỏng, bị mua chuộc dụ dỗ, nhưng vẫn hiên ngang, bất khuất và giữ vững ý chí chiến đấu đến cùng với kẻ thù xâm lược. 
NXÔ trở thành biểu tượng cho hình ảnh cao đẹp của “người anh hùng triệt để chống xâm lược” (Đinh Xuân Lâm). 
Thơ văn đối với NXÔ như một thứ vũ khí phục vụ cho sự nghiệp Cần Vương. Kiến thức sâu rộng, “tâm hồn sục sôi nhiệt huyết, luôn gắn bó với thời cuộc, với xã hội”, vốn ngôn ngữ giàu có, phong phú... đã khiến thơ văn NXÔ trở nên giàu tính tư tưởng, nghệ thuật, thành những tác phẩm tiêu biểu của văn học trung đại Việt Nam, nhất là khuynh hướng văn học yêu nước chống Pháp nửa cuối thế kỷ XIX.
Giống như hầu hết các nhà Nho khác, thơ NXÔ thể hiện chí hướng của kẻ làm trai, thể hiện khát vọng lập thân. Các bài Bột hứng (Cảm hứng bột phát), Thuật hoài (Tả nỗi lòng), Trung dạ khởi tư (Nửa đêm nảy ra ý nghĩ), Đông nhật cảm hoài (Ngày mùa đông cảm hoài)... cho thấy tâm sự của một người sống có lý tưởng, có hoài bão, muốn thực hiện bổn phận của kẻ sĩ là giúp nước, cứu đời. Thời ra làm quan và hoạt động khởi nghĩa, NXÔ vẫn tiếp tục làm thơ nói chí, tỏ lòng gắn với hoàn cảnh thực tại của đất nước. Trong hoàn cảnh nước mất, vua quan nhiều kẻ hèn nhát, bạc nhược, xu nịnh, sẵn sàng làm tay sai cho giặc, NXÔ thẳng thắn vạch mặt bọn quan lại, kể cả vua Tự Đức (trong bài Cảm tác viết bằng chữ Hán). Bài Cảm tác (I) viết bằng chữ Nôm cũng chỉ rõ thói vô trách nhiệm của triều đình. Càng bất bình với thái độ của vua quan nhà Nguyễn bao nhiêu, NXÔ càng cảm phục và biết ơn công đức của những chí sĩ và nghĩa quân yêu nước; những người không sợ tù đày, chết chóc, hiểm nguy, dũng cảm đứng lên chống giặc. NXÔ cũng nhiều lần trực tiếp lên án kẻ thù của dân tộc - thực dân Pháp, gọi chúng là quân “xuẩn nhĩ Dương di” (bọn rợ phương Tây ngu xuẩn), đau xót nhìn cảnh đất nước bị chúng chiếm đóng, tàn phá. Bởi vậy, bên cạnh chủ đề cảm hoài, thuật hoài, thơ NXÔ giai đoạn này mang đậm tính thời sự, tên bài thơ thường dài, nêu rõ một sự việc/ con người cụ thể, chẳng hạn: Phỏng Thanh Đàm công tiêu tức bất kiến, bi thuật (Hỏi thăm tin tức ông Thanh Đàm không thấy, buồn thuật), Tiễn Lê Trung Lượng thăng thụ Bình Thuận án sát chi lỵ (Đưa ông Lê Trung Lượng thăng án sát tỉnh Bình Thuận đi nhậm chức), Tương phó lỵ trình đồng niên Phó bảng Trần Viết Thọ (Sắp đi nhận chức, trình với ông Phó bảng đồng niên Trần Viết Thọ)... Cũng trong giai đoạn này, thơ NXÔ đã xuất hiện một số bài mang giọng điệu buồn bã, than thở vì sự nghiệp chống giặc cứu nước chưa thành mà bản thân thì đã tuổi già sức yếu; một vài bài còn có giọng chua chát của một kẻ bề tôi tận trung mà vẫn bị vua quan lúc ấy gọi là “đảng ngụy”.
Nhìn chung, thơ NXÔ vừa mang những chủ đề, cảm hứng quen thuộc của văn chương trung đại như tỏ lòng (bày tỏ nỗi lòng ưu dân ái quốc, trung với vua, căm thù giặc, khát vọng lập công danh...), hoài cổ (nhớ cảnh cũ, người xưa...); vừa có nhiều nội dung hiện thực mới. Ngay trong hình thức thơ khuôn thước, NXÔ vẫn giúp người đọc hình dung ra bối cảnh đầy đau thương nước mất nhà tan, kẻ thù phương Tây với vũ khí tối tân, với trang thiết bị, vật chất hiện đại ngang nhiên chiếm đóng: “Doanh xá liên triêu oanh hỏa pháo/ Nhai cù tận nhật tẩu kim cư (xa)” (Doanh trại suốt sáng vang dội tiếng súng nổ/ Đường phố xe sắt chạy cả ngày) (Tràng An hoài cổ). Bên cạnh những nội dung vừa kể, thơ NXÔ còn thể hiện tâm hồn, tình cảm chan chứa với thiên nhiên, quê hương, gia đình, bạn bè, đồng đội. 
Ngôn ngữ thơ NXÔ vừa có cái uyên sâu của một người thông Nho, vừa nôm na, đại chúng. Giọng điệu thơ phong phú (khi đậm tính trữ tình; khi gân guốc, sắc sảo, phản ánh/ tấn công trực diện; khi châm biếm, giễu nhại...) kết hợp với nghệ thuật đối ngẫu điêu luyện khiến thơ NXÔ vừa mang đầy đủ những đặc điểm của văn chương bác học, vừa giàu cá tính sáng tạo. 
Văn xuôi của NXÔ ra đời xuất phát từ nhu cầu trình bày dự định, kế hoạch, tâm nguyện muốn được phò vua giúp nước. Đó phần lớn là các bài tâu, một số bài tạ biểu, thư trình... đều thuộc thể tấu nghị - một thể văn chức năng quen thuộc. Để những bài tâu, thư trình có sức thuyết phục, NXÔ thường lập luận rất chặt chẽ và đưa ra những lý lẽ sắc bén vừa xuất phát từ hoàn cảnh thực tại, vừa dựa vào những mẫu hình cổ điển/ kinh nghiệm của người xưa. Bằng kiến thức địa - chính trị, văn hóa, phong tục..., tác giả viện dẫn nhiều kiến thức lịch sử (Việt Nam và Trung Quốc) làm luận chứng, lý lẽ để tăng tính thuyết phục. Chẳng hạn: “Binh lực của nước ta, không đến nỗi hèn lắm. Từ nhà Trần, nhà Lê về trước, bờ cõi chỉ có từ Đèo Ngang trở ra, thế mà hai mươi vạn quân của Ô Mã Nhi bị thua ở tay Trần Hưng Đạo; cuối đời nhà Hồ, quân Minh đóng khắp trong nước, không dưới ba mươi vạn, bị Lê Thái Tổ vây hãm, không dám ra khỏi thành. Đến lúc Liễu Thăng và Mộc Thạch đem hai mươi vạn quân tới viện, cũng bị đánh một trận vỡ tan phải bỏ chạy. Cho nên tôi nói rằng quân không phân mạnh hay yếu, cốt ở người điều khiển mà thôi”. Văn xuôi (chính luận) của NXÔ không chỉ cho thấy vốn kiến thức phong phú, tầm nhìn sâu rộng của người viết; mà qua giọng điệu thống thiết, người ta còn nhận ra nhiệt huyết/ bầu máu nóng và tinh thần trách nhiệm rất cao của một kẻ sĩ giàu lòng yêu nước, thương dân. Các bài văn như Bài tâu xin kinh lý miền thượng du (1882), Bài tâu điều trần các việc nên làm (1883), Bài tâu xin trình hoãn án kiện và trù tính thời sự (1883)... là những bài dài với cấu trúc sáng rõ, lời lẽ sắc bén, chứng cứ thuyết phục, văn phong kết hợp trí tuệ và cảm xúc... có thể xem là những tác phẩm tiêu biểu cho thể văn chính luận. 
Thơ văn NXÔ bộc lộ rõ tình cảm, khí chất một văn thân khảng khái, bộc trực, thẳng ngay, không chịu luồn cúi, xu nịnh; yêu nước thương dân, quyết chiến đến cùng, không đội trời chung với kẻ thù xâm lược. Dù có những hạn chế nhất định cả về nội dung tư tưởng và hình thức thể hiện, nhất là khi được soi chiếu trong vai trò một thứ vũ khí chiến đấu, nhưng đó vẫn là những tác phẩm xuất sắc, vừa làm giàu có diện mạo và thành tựu văn học thời kỳ trung đại, vừa là những bài học lớn về lòng yêu nước - tình cảm cao đẹp nhất của con người, thứ tình cảm làm nên nguồn cảm hứng chưa bao giờ cạn trong văn học Việt Nam. 
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